UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BINH PHUOC DPoc 1ap - Tu do - Hanh phuc
S6: 1851 /QD-UBND Binh Phuéce, ngay 04 thang 12ndm 2024
QUYET PINH

Cong b6 Quy trinh giai quyét thii tuc hanh chinh méi ban hanh
Iinh vue lam nghlep dwoe tiép nhan va tra két qua tai Trung tam Phuc vu
hanh chinh cdng tinh, UBND cap huyén thudc tham quyen quan ly
va giai quyét ciia nganh Nong nghiép va Phat trién nong thon
trén dja ban tinh Binh Phudc

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can cir Ludt Té chirc chinh quyén dia phirong ngay 19/6/2015;

C,jdn cu Ludt swa a:'éi, bé sung mot s6 diéu ciia Ludt T6 chire Chinh phu va
Ludt To chirc Chinh quyén dia phwong ngay 22/11/2019;

Can cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 ciia Chinh phii vé
kiém sodt thu tuc hanh chinh; Nghi dinh s6 48/2013/ND-CP ngay 14/5/2013 va
Nghi dinh $6 92/2017/NP-CP ngay 07/8/2017 ciia Chinh phii vé sira doi, b6 sung
mot sé diéu cia cdc Nghi dinh lién quan dén kiém sodt thii tuc hanh chinh;

Can cie Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23/4/2018 ciia Chinh phii vé
thwc hign co ché mot ciea, mot cira lién thong trong giai quyét thu tuc hanh chinh;
Nghi dinh so 107/2021/ND-CP ngay 06/12/2021 cua Chinh phu ve swa doi, bo
sung mot so diéu cua Nghi dinh 61/2018/ND-CP ngay 23/4/2018 cua Chinh phu
vé thuc hién co ché mot cua, mot cua lién thong trong giai quyét thu tuc hanh
chinh;

Can cir Nghi dinh so 45/2020/ND-CP ngay 09/4/2020 ciia Chinh phii vé
thwe hién thu tuc hanh chinh trén moi truong dién tu;

Can cir Nghi dinh s6 42/2022/ND-CP ngay 24/6/2022 cua Chinh phu quy

dinh vé viéc cung cdp thong tin va dich vu céng triec tuyén ciia co' quan nha nudce
trén moi truong mang;

Can cir Thong tw s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 ciia Bé trudng,
Chui nghiém Vin phong Chinh phii hudng dan vé nghiép vu kiém sodt thii tuc hanh
chinh;

Can cir Théng tw s6 01/2018/TT-VPCP ngay 23/11/2018 ciia Bé trudng,
Chui nhiém Vin phong Chinh phii huéng dan thi hanh mét so6 quy dinh ciia Nghi
dinh s6 61/2018/NP-CP ngay 23/4/2018 ciia Chinh phii vé thuc hién co ché mot
cira, mot civa lién théng trong gidi quyét thii tuc hanh chinh;

Can cii Quyeét dinh s6 14/2018/0D-UBND ngay 06/3/2018 ciia UBND tinh
ban hanh Quy ché phaoi hop gitra Van phong UBND tinh véi cdc sa, ban, nganh



tinh, UBND cdp huyén, UBND cdp xd trong vé viéc, cong bé, cdp nhdt, cong khai
thu tuc hanh chinh trén dia ban tinh,

Can cir Quyét dinh sé6 1698/0P-UBND ngay 08/11/2024 cia Chi tich
UBND tinh vé viéc cong bé Danh muc thi tuc hanh chinh méi ban hanh linh viee
lam nghiép thudc tham quyén quan Iy va gidi quyét cia nganh Néng nghiép va
Phdt trién néng thén trén dia ban tinh Binh Phudc.

Xet dé nghi cia Gidm doc S6 Néng nghiép va Phdt trién néng thon tai To
trinh 56 227/TTr-SNN-VP ngay 28/11/2024.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd Quy trinh giai quyet thu tuc hanh chinh mé1 ban hanh linh
vuc lam nghiép dugc tiép nhan va tra két qua tai Trung tam Phuc vy hanh chinh
cong tinh, UBND cap huyén thudc tham quyén quan 1y va giai quyét ciia nganh
Nong nghi¢p va Phat trién nong thon trén dia ban tinh Binh Phudc (Phu luc kem
theo).

Piéu 2. Quyét dinh nay co hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky.

Diéu 3. Thu trudng cac s, ban, nganh; Chu :[ich UBNQ cac huyén, thi x4,
thanh pho; Chu tich UBND cac x4, phu’@mg, thi tran va cac td chic, ca nhan co
lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quy¢t dinh nay./.

Noi nhgn " KT. CHU TICH

- B6 Nong nghiép va PTNT;
- Cuc Kiém soat TTHC (VPCP); OAN T/VCHU TICH [/
T N

- CT; cac PCTUBND tinh;
- Nhu biéu 3;

- LBVP, cac phong, TT;

- Luu: VT, KSTTHC.



PHU LUC

oAl quyet thi tuc hanh chinh méi ban hanh trong linh vue Iam nghiép thudc tham quyén
yet cua nganh Nong nghlep va Phat trién nong thon duoc tlep nhian va tra két tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh cong, UBND cap huyén trén dia ban tinh Binh Phuéc

20 Quyét dinh sé: 1851 /OP-UBND ngay 04 | 12/2024 ciia Chu tich Uy ban nhan dan tinh)
\ , GIAN TRINH
TRINH BO PHAN CAN BO, TIEP CO QUAN | CAPCO
CAC TU CONG CHUGC, VIEN . PHOI THAM A s _
STTIBUu6Gc| THUC | CHUC GIAI QUYET VIXH(%NAI HOP | QUYEN MO TA QUY TRINH PLEI
HIEN HO SO < (NEU CO) | CAO HON
QUYET (NEU CO)
HO SO
A. THU TUC HANH CHINH MOI BAN HANH CAP TiNH
I. Linh vuc |lAm nghiép
1. Thanh 1y rirng trong thudc thim quyén quyét dinh ciia dia phwong. M3 s6 ho so: 1.012921.000.00.00.H10.
. Tiép nhan B6 phan tiép nhan tai . Sau khi tiép nhan ho so tryc tuyén tai Khéng
1| Bude b 5 co TTPVHCC tinh 0.5 ngay dia

’ Thim dinh Chi cuc Kiém Iam 10 ngay S& Tai chlzhttp:{/dlchvucong.blnhl),huoc. gov

2 | Buébc?2 ho so g . , . chinh: o/ /Dich vy buu chinh cong

0589 Van phong S6 (KHTC) | 10 ngay UBND (’:ép ich/Truc tiép, Bo phan tiép nhan cia

. ) ) Lanh dao S¢& 1ngay | huvén: Hat S6¢ Nong nghi¢p va PTNT tai

3 | Budc3 | Phé duyét Lanh dao UBND tinh 8 ngay Igiyé@mn,lér?l UBND tinh TTPVHCC chuyén ho so dén Chi cuc

— chp huyén; Kiém lam giai quyét. Chi cuc Kiém

’ o B0 phan tra ket qua tal 0,5 ngay Ban 1am phoi hop Vian phong S¢ (b phan

4 | Budc 4 | Tra két qua TTPVHCC tinh OLRPH K& hoach — Tai chinh) tham muu S¢&

' Nong nghi¢p va PTNT trinh UBND

2 . . - X R tinh thanh 1a3p HG1 dong tham dinh

Tong thoi gian gidi quyét 30 ngay

thanh 1y rimg trdng. Hoi ddng t6 chirc



https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=10356

hop thim dinh. Sau khi c¢6 bién ban
thAm dinh, Chi cyc Kiém 1am phdi
hop Vin phong S& (Bo phan Ké
hoach — Tai chinh) lap béo cdo tham
dinh kém du thao Quyét dinh thanh Iy
ring trong trinh linh dao S& Nong
nghiép va PTNT. Lanh dao S& phé
duyét ho so trinh UBND tinh. Linh
dao UBND tinh xem xét phé duyét.
B0 phan tra két qua TTPVHCC tra két
qua cho to chtrc, cong dan theo hinh
thirc da dang ky.




B. THU TUC HANH CHINH MOI BAN HANH CAP HUYEN

I. Linh vwe Lam nghiép

1. Lap bién ban kiém tra hién trudng xac dinh nguyén nhin, mirc o thiét hai rirng trong . M sé ho so: 1.012922.000.00.00.H10.

Tiép nhan

Bo phan tiép nhan

L | Bude I 1866 | tai TIPVHCC tinh | O "98Y
Tham Phong Kinh té/
2 |Budc2 | dinhho |Phong Nong nghiép | 3 ngay
SO va PTNT
Lanh dao Phong
. .~ + | Kinhté Phong X
3 | Buoc 3 | Phé duyét Nong nghiép va 1 ngay
PTNT

oz B6 phan tra két qua \

4 |Buses| TEK | i TTPVHCC tinh | O "9
qua
5 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

lam viéc

UBND
cap x4;
chu ring
hoac chu
dau tu du
an

B6 phan tiép nhén ciia UBND huy¢n, thi x&, thanh phé
tiép nhan ho so cua ca nhan, t6 chirc ndp trén Cong
DVC qua dia chi:
http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn, sau do chuyén
h6 so dén Phong Nong nghiép va PTNT/Kinh té giai
quyét. Phong Nong nghiép va PTNT/ Kinh té t6 chtc
kiém tra hién truong dé xac dinh nguyén nhan, muc do
thiét hai rirng trong Chuyén vién Phong Néng nghiép
va PTNT/ Kinh té 1ap bién ban két qua kiém tra hién
truong trinh 1anh dao Phong phé duyét. Lanh dao
Phong Nong nghiép va PTNT/ Kinh té ky duyét va
chuyén két qua TTHC dén B6 phan tiép nhan va tra
két qua
UBND cap huyén. B phén tra két qua tra két qua cho
t6 chirc, cong dan theo hinh thirc di dang ky.



https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=10356
http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-03T16:42:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
	Hoàng Sơn Trà<trahs.vpub@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-03T16:42:31+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Lê Văn Sâm<levansam.vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-12-04T13:56:01+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-04T14:20:51+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-04T14:20:52+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-04T14:21:03+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-04T14:21:13+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-04T14:21:22+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-04T14:21:33+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-04T14:21:43+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-04T14:21:48+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




